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	STT
	Số phiếu hẹn
	Họ và tên
	Nơi thường trú

	1 
	11588
	Đinh Thị Lệ Quyên
	Xuân Hóa, Minh Hóa

	2 
	11856
	Nguyễn Văn Hà
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	3 
	11973
	Nguyễn Văn Lộc
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	4 
	11974
	Lê Văn Vương
	Võ Ninh, Quảng Ninh

	5 
	11975
	Trần Đức Cương
	An Thủy, Lệ Thủy

	6 
	11976
	Trần Viết Lợi
	Lộc Ninh, Đồng Hới

	7 
	11977
	Hoàng Hải Đăng
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	8 
	11978
	Hoàng Văn Đăng
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	9 
	11979
	Nguyễn Văn Đàn
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	10 
	11980
	Lê Văn Duẫn
	Phúc Trạch, Bố Trạch

	11 
	11981
	Nguyễn Thị Oanh
	Thạch Hóa, Tuyên Hóa

	12 
	11982
	Nguyễn Chí Thanh
	Quảng Xuân, Quảng Trạch

	13 
	11983
	Phạm Lê Thanh Tùng
	Nghĩa Ninh, Đồng Hới

	14 
	11984
	Nguyễn Hữu Nhật
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	15 
	11985
	Nguyễn Hữu Lộc
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	16 
	11986
	Trần Tân Minh
	Bắc Lý, Đồng Hới

	17 
	11987
	Hoàng Cẩm Nhi Na
	Đức Ninh Đông, Đồng Hới

	18 
	11988
	Nguyễn Khắc Tỉnh
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	19 
	11989
	Đặng Anh Sơn
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	20 
	11990
	Lưu Võ Thị Mỹ Lệ
	Bảo Ninh, Đồng Hới

	21 
	11991
	Hoàng Thị Nhiền
	Hải Ninh, Quảng Ninh

	22 
	11992
	Nguyễn Thị Yến
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	23 
	11993
	Nguyễn Tuấn Tài
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	24 
	11994
	Nguyễn Thị Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch

	25 
	11995
	Nguyễn Thị Huyền Trang
	Phú Thủy, Lệ Thủy

	26 
	11996
	Phan Vũ Tuấn
	Quảng Tân, Ba Đồn

	27 
	11997
	Hoàng Ngọc Điệp
	Quảng Minh, Ba Đồn

	28 
	11997
	Lê Thị Thanh Huyền
	Hải Đình, Đồng Hới

	29 
	11998
	Hà Thị Dạ Thảo
	Hàm Ninh, Quảng Ninh

	30 
	12000
	Trần Thị Vân
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	31 
	12001
	Đặng Xuân Bình
	Quảng Tân, Ba Đồn

	32 
	12002
	Đặng Thị Thúy Hiền
	Quảng Tân, Ba Đồn

	33 
	12003
	Nguyễn Chí Linh
	Hải Thành, Đồng Hới

	34 
	12004
	Nguyễn Lam Trường
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	35 
	12005
	Nguyễn Văn Nam
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	36 
	12006
	Phạm Anh Tuấn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	37 
	12007
	Nguyễn Thanh Phương
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	38 
	12008
	Đỗ Thanh Bình
	Bắc Lý, Đồng Hới

	39 
	12009
	Đậu Văn Tạo
	Quảng Phương, Quảng Trạch

	40 
	12010
	Nguyễn Sĩ Hùng
	Nam Hóa, Tuyên Hóa

	41 
	12011
	Hoàng Thị Tâm
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	42 
	12012
	Cao Thị Thanh
	Quảng Hòa, Ba Đồn

	43 
	12013
	Trương Văn Quân
	Trường Xuân, Quảng Ninh

	44 
	12014
	Trần Đức Hải
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	45 
	12016
	Phan Tiến Dũng
	Đồng Sơn, Đồng Hới

	46 
	12017
	Nguyễn Thị Lê Na
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	47 
	12018
	Hoàng Văn Hon
	Quảng Phong, Ba Đồn

	48 
	12019
	Phạm Thị Hà
	Liên Trạch, Bố Trạch

	49 
	12020
	Nguyễn Thị Sáo
	Lý Trạch, Bố Trạch

	50 
	12021
	Phan Thị Minh Thùy
	Hóa Hợp, Minh Hóa

	51 
	12022
	Hoàng Văn Thắng
	Quảng Minh, Ba Đồn

	52 
	12023
	Cao Thị Tuyết Ly
	Hóa Hợp, Minh Hóa

	53 
	12024
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	54 
	12025
	Lê Ngọc Hà
	Tiến Hóa, Tuyên Hóa

	55 
	12026
	Đinh Thị Hồng
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	56 
	12027
	Võ Quang Hậu
	An Ninh, Quảng Ninh

	57 
	12028
	Lê Hồng Khánh
	Hiền Ninh, Quảng Ninh

	58 
	12029
	Phạm Quốc Thịnh
	Vạn Trạch, Bố Trạch

	59 
	12030
	Lê Đức Thọ
	Quang Phú, Đồng Hới

	60 
	12031
	Nguyễn Thị Hoa
	Châu Hóa, Tuyên Hóa

	61 
	12032
	Trần Anh Ngọc
	Vĩnh Ninh, Quảng Ninh

	62 
	12034
	Nguyễn Danh Ý
	Hạ Trạch, Bố Trạch

	63 
	12036
	Phan Thị Thảo
	Hải Trạch, Bố Trạch

	64 
	12037
	Nguyễn thị Thơm
	Thái Thủy, Lệ Thủy

	65 
	12038
	Cao Vựng
	Quảng Lộc, Ba Đồn

	66 
	12039
	Đặng Duy Khánh
	Đồng Lê, Tuyên Hóa

	67 
	12040
	Cao Xuân Thắng
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	68 
	12041
	Cao Ngọc Chi
	Quảng Tiến, Quảng Trạch

	69 
	12042
	Hoàng Văn Diệu
	Liên Trạch, Bố Trạch

	70 
	12044
	Phan Duy Dũng
	Quảng Tân, Ba Đồn

	71 
	12046
	Dương Văn Tường
	Mai Thủy, Lệ Thủy

	72 
	12047
	Nguyễn Thị Hoài Thương
	Đại Trạch, Bố Trạch

	73 
	12048
	Đỗ Thị Diệu Hà
	Bắc Lý, Đồng Hới

	74 
	12049
	Võ Văn Luyện
	Phú Hải, Đồng Hới

	75 
	12050
	Hồ Văn Quyền
	Đức Trạch, Bố Trạch

	76 
	12051
	Phan Thanh Tuấn
	Quảng Tân, Ba Đồn

	77 
	12052
	Đinh Đức Hà
	Sen Thủy, Lệ Thủy

	78 
	12053
	TRần Văn Phú
	Quảng Tiên, Ba Đồn

	79 
	12054
	Phạm Thị Thu Hoài
	Hải Trạch, Bố Trạch

	80 
	12055
	Lê Ngọc Hải
	Cự Nẫm, Bố Trạch

	81 
	12056
	Trần Văn Hướng
	Đại Trạch, Bố Trạch

	82 
	12057
	Nguyễn Minh Tiến
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	83 
	12058
	Lê Văn Bảy
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	84 
	12059
	Trần Văn Bỉnh
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	85 
	12060
	Trần Đăng Dĩnh
	Sơn Trạch, Bố Trạch

	86 
	12061
	Ngô Hải Đăng
	Hưng Trạch, Bố Trạch

	87 
	12062
	Nguyễn Ngọc Trai
	Tân Ninh, QUảng Ninh

	88 
	12063
	Trần Hữu Hùng
	Bắc Trạch, Bố Trạch

	89 
	12064
	Nguyễn Văn Hoàng
	Hải Trạch, Bố Trạch

	90 
	12065
	Trần Minh Toàn
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	91 
	12066
	Nguyễn Thị Hải
	An Ninh, Quảng NInh

	92 
	12067
	Hoàng Duy Tư
	Hải Trạch, Bố Trạch

	93 
	12068
	Nguyễn Thị Minh Anh
	Xuân Trạch, Bố Trạch

	94 
	12069
	TRần Ngọc Thế Tông
	Bắc Nghĩa, Đồng Hới

	95 
	12070
	Lê VĂn Hữu
	Quán Hàu, Quảng Ninh

	96 
	12072
	Từ Văn Thắng
	Quảng Kim, Quảng Trạch

	97 
	12073
	Nguyễn Hữu Lực
	Mai Hóa, Tuyên Hóa

	98 
	12074
	Nguyễn KHắc Thuấn
	Văn Hóa, Tuyên Hóa

	99 
	12075
	Hoàng Văn Ngọc
	Quảng Thuận, Ba Đồn

	100 
	12076
	Nguyễn Nhân Đức
	Ba Đồn, Ba Đồn                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

	101 
	12077
	Trương Ngọc Hoàng
	Hiền Ninh, QUảng Ninh

	102 
	12078
	Phan Thế Sang
	Thanh Trạch, Bố Trạch

	103 
	12079
	Võ Sơn Hà
	Hòa Trạch, Bố Trạch

	104 
	12080
	Phùng Thị Dung
	Đại Trạch, Bố Trạch

	105 
	12081
	Phạm Xuân Hậu
	Mỹ Thủy, Lệ Thủy

	106 
	12082
	Lê Thị Nhương
	An Thủy, Lệ Thủy

	107 
	12083
	Nguyễn Đức Thắng
	Đức Trạch, Bố Trạch

	108 
	12084
	Nguyễn Cao Cường
	Cao Quảng, Tuyên Hóa


